
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

6 0 0

4 0 0

4 0 0

17 1 68 4004 SSD độ II + CIN3

19 2 49 3013 UXTC 14 tuần

17 3 51 4034 UXTC 14 tuần

17 4 51 4014 UXTC 18 tuần/ cường giáp

17 5 43 2012 NXTC 12cm

17 6 27 ĐT UBT 2bên 10cm

18 7 55 4004 CIN 3

18 8 53 3003 UXTC 16 tuần/VMC 

18 9 37 1001 NXTC 12 tuần

19 10 54 3013 CIN1 + Nghịch sản tuyến CTC

19 11 41 0000 UXTC 20cm

19 12 37 2022 NXTC 18tuần + UNBT (T) 5cm

19 13 43 3003 UXTC 16 tuần

19 14 44 2032 UXTC 14 tuần/thiếu máu, cao HA

17 15 43 2002 NXTC 14tuần

16 54 3013 UXTC 16 tuần

4 0 0

4 0 0

17 1 49 1001 U quái BT(P) 19cm/VMC

2 0

19 3 49 3023 UXTC 14 tuần

17 4 48 3013 UBT  10cm

17 5 48 4004 UXTC 12 tuần

 * N.P.MAI + EM.SB + DUNG.SB

 * N.P.MAI + DUNG.SB + EM.SB 

D.PHƯỢNG + MẬN + NHUNG.SB

MỸ NGỌC + MỸ GÁI + PHƯỢNG.SB

MỸ NGỌC + MỸ GÁI + PHƯỢNG.SB

DỰ BỊ

BS SẢN A + MAI.SB + XUÂN.SB(S)

BS SẢN A + VÕ TRANG.SB + ĐÀO TRANG.SB(C)

N.P.MAI + PHẠM HẢI  + DUNG.SB

V.HÒA + THƯ HƯƠNG + QUỲNH.SB

V.HÒA + TÍNH.SB + QUỲNH.SB 

Q.TUẤN + TRÍ 1 + QUYÊN.SB

Q.TUẤN + TRÍ 1 + QUYÊN.SB

Q.TUẤN + TRÍ 1 + QUYÊN.SB

MỸ NGỌC + MỸ GÁI + PHƯỢNG.SB

 * MỸ Ý + AN.SB + ÁNH.SB

 * MỸ Ý + ÁNH.SB + AN.SB  

KIM CHI + CHI.SB + DẦU.SB 

KIM CHI + DẦU.SB + CHI.SB

KIM CHI + CHI.SB + DẦU.SB

V.HÒA + THƯ HƯƠNG + TÍNH.SB

BS PHẨU THUẬT

BS KHOA UNG BƯỚU PHỤ KHOA

BS SẢN A + THOA.TT + ÂN TRANG.SB(S)

BS SẢN A + LƯƠNG.SB + LÂN PHƯƠNG.SB(C)

MỸ Ý + NGỌC TRANG + KIÊN.TT

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2PP, Sinh thiết mạc nối lớn, hút dịch 

ổ bụng (GPB) *

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cố gắng Bóc NX+UBT, nếu KĐ cắt TC+bóc UBT

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2pp

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Mổ lấy thai

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Hút nạo thai trứng

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai  

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Từ ngày 08/07/2013 đến ngày 14/07/2013 (Tuần4)

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

LÊ THỊ RÊU

BN SẢN A

BN SẢN A

THẠCH THỊ LIÊN *

NGUYỄN THỊ BÍCH TUYẾT

NGÔ THỊ ANH

NGUYỄN THỊ MINH HƯƠNG

THỊ HÒA

NGUYỄN THỊ NGUYÊN

NGUYỄN THỊ HỒNG DIÊN

TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG

HỒ THỊ THU VÂN

LÊ THỊ NGUYỆT

HỒ MỸ TRANG

PHẠM THỊ GUỘN

NGUYỄN THỊ THANH

VÕ THỊ MINH NGUYỆT

PHẠM THỊ LẠC

HỌ VÀ TÊN

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

BN SẢN A

MAI THỊ TIẾC HOA

NGUYỄN THỊ CHÂU

VÕ THỊ LAN

VÕ THỊ THU

3986

4370

4300

3946

3908

4316

4341

SHC

190B

4390

3600B

3962

4328

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

3625

64S

4261

3919

PM

Ngày: 08/07/2013 

Ngày: 09/07/2013 

63S

4266

3929

4427



17 6 47 1001 UXTC 14 tuần

17 7 41 2002 NXTC 14tuần

17 8 36 2002 UXTC 18tuần/VMC

18 9 41 1001 NXTC 6 tháng

18 10 30 0000 NXTC 18tuần/VSI

19 11 61 7007 UBT (P) 4cm

19 12 53 2022 UBT (T) 6 cm

19 13 43 201 UXTC 20 tuần

18 14 70 6006 UBT(T) 12cm

19 15 45 ĐT UXTC 16 tuần

19 16 40 2022 NXTC 14 tuần

17 33 2012 NXTC 12 tuần

4 0 0

4 0 0

17 1 50 3003 UXTC 16 tuần

17 2 49 3003 UXTC 12 tuần/VMC 3 lần

17 3 46 2002 UBT(P) 12cm

17 4 47 2002 UXTC 16 tuần

17 5 37 1001 NXTC 14 tuần

17 6 35 1001 UBT(P) 11cm

18 7 43 2032 UBT (P) 8cm/VMC UBT(T)

18 7 41 3003 UXTC 14 tuần

18 8 51 2002 UXTC 18 tuần

18 10 43 2002 UXTC 12 tuần + UBT (P) 6cm

18 11 42 ĐT NXTC 16tuần

18 12 32 0000 NXTC 14 tuần

19 13 44 1001 UXTC 12 tuần

19 14 50 3013 UXTC 14 tuần

19 15 35 ĐT UXTC 16 tuần/VMC NXTC

19 16 40 2002 NXTC 16tuần

19 17 35 0000 UXTC 14 tuần/VMC Bóc NX

H.HIỆP + THIÊNTHANH + LONG.SB

H.HIỆP + THIÊNTHANH + LONG.SB

H.HIỆP + THIÊNTHANH + LONG.SB

B.HẢI + M CHÂU + HÀ LOAN.SB

B.HẢI + M CHÂU + HÀ LOAN.SB

Q.KHOA + T.NGỌC + HUỲNH THẢO.SB

 * Q.KHOA + HUỲNH THẢO.SB + HOÀN.SB

 * Q.KHOA + HOÀN.SB + HUỲNH THẢO.SB

HƯƠNG THU + THANH THÚY + MẪN.SB

HƯƠNG THU + THANH THÚY + LY.SB

HƯƠNG THU + + MẪN.SB + LY.SB

NGỌC HẢI + Q.HƯƠNG + THANH HIỀN

NGỌC HẢI + Q.HƯƠNG + THANH HIỀN

* NGỌC HẢI + HÀO.SB + THANH HIỀN

D.P.MAI + BÍCH TY + NHAN.SB

D.P.MAI + BÍCH TY + NGÂN.SB

D.P.MAI + NHAN.SB + NGÂN.SB

N.ĐIỆP2 + YẾN PHƯƠNG.SB + TRÚC PHƯƠNG.SB  

N.ĐIỆP2 + TRÚC PHƯƠNG.SB + YẾN PHƯƠNG.SB   

N.ĐIỆP2 + YẾN PHƯƠNG.SB + TRÚC PHƯƠNG.SB    

DỰ BỊ 

BS SẢN A + ĐẶNG THƯ.SB + LÊ THƯ.SB(S)

BS SẢN A + THỦY.SB + THU.SB (C)

 B.HẢI + YÊN + CHỌN

B.HẢI + YÊN + CHỌN    

B.HẢI + YÊN + CHỌN   

 * TÔ NGUYỆT + GỨT.SB + ĐÀO HÀ.SB

 * TÔ NGUYỆT + ĐÀO HÀ.SB + GỨT.SB

TÔ NGUYỆT + H. PHƯƠNG + ĐÀO HÀ.SB

D.PHƯỢNG + MẬN + NHÂN.SB

D.PHƯỢNG + NHUNG.SB + NHÂN.SB   

Cắt HTTC chừa 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Bóc u, KTSD

Bóc u, KTSD (Mổ khó)

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + PP có u

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + PP có u, Chừa PP tốt

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

NGUYỄN THỊ HÒA

TRẦN THỊ NGỌC LOAN

TRƯƠNG THỊ MONG

NGUYỄN THỊ THANH TRÚC

PHAN NGỌC THƠ

ĐỖ THỊ DẦU

NGUYỄN THỊ LIÊN

HUỲNH THỊ THÚY HẰNG

NGÔ THÚY ANH

ĐẶNG THỊ THU PHƯƠNG

HUỲNH THỊ CẨM THÚY

NGUYỄN THỊ LOAN

PHAN THỊ KIM PHƯỢNG

NGUYỄN THỊ CẨM VÂN

VŨ THỊ THANH HẰNG

BN SẢN A

BN SẢN A

HOÀNG THỊ OANH

NGUYỄN THỊ CHÍN

NGUYỄN THỊ TRẬN

TRƯƠNG THỊ LÙN

TRẰN THỊ KHUÊ

HỒ THỊ KIM HOA

LÊ THỊ PHỈ

NGUYỄN THỊ SEN

LÊ THỊ HUỆ

NGUYỄN THỊ BA

NGUYỄN THỊ NGỌC MAI

ĐẶNG THỊ MAI

NGUYỄN THỊ THANH LOAN

DƯƠNG THỊ TƯ

4439

4385

4361

3463

4437

4263

4420

4376

4379

4203

4215

4375

4367

3687

4377

4277

4382

4436

4333

3951

4419

4360

4281

4192

3916

4255

4371

4256

3947

Thứ: TƯ 

Ngày: 10/07/2013 



4 0 0

4 0 0

17 1 61 1001 UBT (P) 8cm

18 2 50 2002 UXTC 16 tuần/VMC VRT

17 3 46 0000 NXTC 18tuần

17 4 45 2002 UXTC 16 tuần

18 5 46 2022 UXTC 14 tuần

18 6 35 0000 NXTC 18tuần/Thiếu máu

19 7 48 6006 UXTC 16 tuần

19 8 44 4004 UXTC 16 tuần/VMC ĐS

19 9 37 2012 NXTC 14 tuần

19 10 43 1011 UXTC 16 tuần/VMC 

19 11 45 2012 UXTC 14 tuần + UBT (P) 

19 12 35 ĐT NXTC 12 tuần

13 44 2002 UXTC 16 tuần

4 0 0

4 0 0

17 1 43 2012 UXTC 16 tuần

17 2 53 3003 UXTC 16 tuần/VMC ĐS

17 3 23 ĐT NXTC 20tuần

18 4 51 7007 UBT (T) 7 cm/VMC

18 5 47 2012 UXTC 12 tuần/VMC 2lần

18 6 38 2002 NXTC 16 tuần

18 7 43 2012 Nghịch sản tuyến Kênh CTC 

18 8 45 2012 UXTC 14 tuần

18 9 23 ĐT UBT (T) 10 cm

19 10 43 3013 UXTC 12 tuần/VMC 3lần

19 11 37 3003 CIN3

19 12 39 2012 UXTC 16 tuần/VMC 2lần(MLT+ ĐS)

19 13 36 1001 NXTC 10tuần

V.THÀNH + VŨ HUYỀN.SB + KHỎE.SB

TH.VÂN + TÚ NGÂN + LAN HƯƠNG

TH.VÂN + TÚ NGÂN + LAN HƯƠNG

H.HIỆP + Đ.TRỌNG +  TR.LOAN

H.HIỆP + Đ.TRỌNG +  TR.LOAN

HỒNG CẨM + HOÀNG.SB + HUY.SB

TÔ NGUYỆT + H.HOA.BM + TUẤN.SB

TÔ NGUYỆT + H.HOA.BM + TUẤN.SB

TÔ NGUYỆT + H.HOA.BM + TUẤN.SB

 * V.THÀNH + VŨ HUYỀN.SB + KHỎE.SB 

 * V.THÀNH +  KHỎE.SB + VŨ HUYỀN.SB 

T.HÒA + DIỆU NGA + HOÀNG.SB

DỰ BỊ 

BS SẢN A + NGUYỄN THẢO.SB + THÀNH.SB(S)

BS SẢN A + THANH.SB + TUYỀN.SB(C)

 * HỒNG CẨM + HOÀNG.SB + HUY.SB

 * HỒNG CẨM + HUY.SB + HOÀNG.SB

LỢI + THU.YQG + THỤY.NT

 * HỒ HOA + HOA.SB + HIỆP.SB

 * HỒ HOA + HIỆP.SB + HOA.SB

HỒ HOA + H.QUYÊN + HIỆP.SB

 T.HÒA + DIỆU NGA + HOÀNG.SB

 T.HÒA + DIỆU NGA + HOÀNG.SB

BS SẢN A + THỊNH.SB + NGÔ THẢO.SB(C)

 * VIỆT THANH + PHAN HÀ.SB + PHƯƠNG.PNT

VIỆT THANH + PHƯƠNG.PNT + HỒNG DƯƠNG

VIỆT THANH + PHƯƠNG.PNT + HỒNG DƯƠNG

 * LỢI + DẦU.SB + CHI.SB 

 * LỢI + CHI.SB + DẦU.SB 

BS SẢN A + THU.SB + TÂN.SB (S) 

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2pp

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + PP có u

Cố gắng Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

TRƯƠNG ÁNH LOAN

NGUYỄN THỊ KIM PHỤNG

VI THỊ HỒNG THẮM

MÃ LAN THANH

TRẦN THỊ HẾT

ĐỖ THỊ NAM

NGUYỄN THỊ ĐIỂN

NGUYỄN THỊ NGA

BN SẢN A

MAI THỊ HỒNG SƯƠNG

NGUYỄN THỊ TÝ

THÁI THANH THANH

NGUYỄN THỊ TUYẾT

ĐINH THỊ XUÔNG

LÊ THỊ THU HIỀN

TRẦN THỊ HỒNG HẠNH

NGUYỄN THỊ ĐIỆP

TRẦN THỊ TUYẾT NHUNG

TRẦN THỊ NHỊ

BN SẢN A

HỒ THỊ THÙY TRINH

VÕ THỊ VÂN

HỒ THỊ HỒNG

BÙI THỊ HOA

NGUYỄN THỊ DỪA

NGUYỄN THỊ THANH TRÀ

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ LOAN

ĐẶNG THỊ LAN

4408

4413

66S

4395

4276

4305

4442

4423

4275

70S

4412

4273

4400

4429

3237

510B

4444

4392

2349

4418

4403

4232

4381

4283

4383

4405

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 

Ngày: 11/07/2013 

Ngày: 12/07/2013 



14 49 1201 UXTC 14 tuần

15 46 2002 UXTC 12 tuần

16 41 2002 NXTC 16 tuần

DỰ BỊ 

DỰ BỊ 

DỰ BỊ Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cố gắng Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt HTTC chừa 2pp

Ngày 5 tháng 7 năm 2013

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

NGUYỄN THỊ LỘC

PHẠM THỊ HUYỀN

HỒ THỊ KIM CHI

4441

4289

4431


